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Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: CÔNG NGHỆ IN KỸ THUẬT SỐ	
Mã học phần: DPPR 420555
2. Tên Tiếng Anh: DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY
3. Số tín chỉ:  		Phân bố thời gian: (học kỳ 15 tuần)	2(2:0:4)
4. Các giảng viên phụ trách học phần 		
1. GV phụ trách chính: Chế Quốc Long
2. Danh sách giảng viên cùng GD:
	2.1 GV- TRƯƠNG THẾ TRUNG
5. Điều kiện tham gia học tập học phần		
	Môn học trước:CÔNG NGHỆ IN,
	Môn học tiên quyết:CÔNG NGHỆ IN
	Khác: không
6. Mô tả học phần (Course Description) 
Trong môn học này SV được cung cấp kiến thức về công nghệ in Kỹ thuật số, thiết bị in và quy tắc làm việc của hệ thống in Kỹ thuật số, các yêu cầu cần thiết để có thể thực hiện một sản phẩm in đúng chất lượng. Ngoài ra, SV cần phải thực hiện toàn bộ quy trình sản xuất từ khi xử lý dữ liệu đến khi việc in hoàn tất. Bao gồm: nguyên lý hoạt động, các khái niệm về in Kỹ thuật số, cấu trúc của thiết bị In kỹ thuật số, xử lý dữ liệu cho in Kỹ thuật số, Rip cho KTS, các đặc điểm của KTS, kiểm tra và đánh giá sản phẩm.Xây dựng profile, quản lý màu, in thử. Các vấn đề về vật liệu in (mực, giấy…), xử lý sau In, kết nối thành phẩm in-line và các ứng dụng thực tế cho sản xuất công nghiệp và dân dụng
7. Mục tiêu của học phần (Course Goals)
	Mục tiêu
(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
Học phần này trang bị cho sinh viên
	Chuẩn đầu ra
CTĐT

	G1
	Hiểu biếtvề các nguyên lý thiết kế sản phẩm in, nguyên lý thiết kế đồ họa.
Hiểu biết về lý thuyết màu sắc, các nguyên lý phục chế ngành in.
Hiểu biết về những đặc điểm, thành phần cấu tạo, tính chất, cách sử dụng các vật liệu chính trong ngành in.
Hiểu biết về các phần mềm đồ họa và các phần mềm chuyên ngành, cụ thể: các phần mềm dàn trang, phầm mềm xử lý ảnh, phần mềm đồ họa, phần mềm kiểm tra và xử lý dữ liệu đồ họa, rip, bình trang điện tử và phần mềm thiết kế cấu trúc bao bì…
	1.2



1.2

1.2

	G2
	 Giải thích được nguyên lý cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành của các thiết bị in, thiết bị thành phẩm tích hợp trong hệ thống máy in kỹ thuật số
Thiết lập được  các quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm từ công đoạn chế bản, in, đến thành phẩm trong in kỹ thuật số phù hợp với điều kiện sản xuất
  Phân tích các nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục các lỗi sai hỏng xảy ra trong quá trình vận hành thiết bị.

	2.4

2.5



	G3
	Có kỹ năng làm việc nhóm:  báo cáo thuyết trình, làm bài tập nhóm
Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, các thuật ngữ bằng tiếng Anh
	3.1
3.3

	G4
	Chế bản kỹ thuật số: Kiểm tra file và chỉnh sửa file đảm bảo khả năng xuất không lỗi; trapping bù trừ cho việc chồng màu không chính xác hoặc co giãn vật liệu in ; bình trang điện tử phù hợp với các phương pháp in và gia công thành phẩm; Rip; ghi phim/ghi bản và kiểm soát chất lượng phim /bản được ghi.

	4.6





8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1

	Lựa chọn được thông số vật liệu phù hợp với đặc tính của máy in kỹ thuật số
	1.2.3


	
	
G1.2
	Định nghĩa và giải thích được nguyên lý làm việc, phương thức vận hành của các hệ thống in Kỹ thuật số đang sử dụng phổ biến trên thị trường.
	1.2.9


	
	G1.3
	 Hiểu biết các quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm từ công đoạn chế bản, in, đến thành phẩm.
	1.2.11

	G2
	G2.1
	Phân tích và trình bày cấu trúc thiết bị và đặc điểm của hệ thống in Kỹ thuật số
	2.1.4


	
	G2.2
	Xây dựng kiểu bình trang, profile màu phù hợp cho các loại vật liệu in và sản phẩm in
	2.3.1


	
	G.2.3
	Xây dựng được các quy trình hay workflow cho hệ thống in KTS.
	2.3.2

	
	G2.4
	Thiết lập thông số cho máy in, rip...phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm in và vật liệu in.
	2.3.3

	G3
	G3.1
	Trình bày báo cáo thuyết trình nhóm
	3.1.1, 3.2.1

	
	G3.2
	Đọc  hiểu và trình bày được nội dung các tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị.
	3.3.2

	G4
	G4.1

	Kiểm soát được chất lượng in, sử dụng tốt các loại máy đo, testform.
	4.5.4


	
	G4.2
	 Kiểm tra file và chỉnh sửa file đảm bảo khả năng xuất không lỗi; trapping bù trừ cho việc chồng màu không chính xác hoặc co giãn vật liệu In; Bình trang điện tử, giả lập quá trình in bằng các phương pháp khác phù hợp với  phương pháp In  kỹ thuật số và gia công thành phẩm.
	4.6.4

	
	`G4.3
	Vận hành và kiểm soát hệ thống in Kỹ thuật số thông dụng .Có khả năng xử lý lỗi xảy ra trong quá trình in
	4.6.6

	
	G4.4
	Thực hiện vệ sinh, bảo trì thiết bị theo yêu cầu của nhà sản xuất
	4.6.6



9. Tài liệu học tập
[1] Giáo trình In Kỹ thuật số
 [2] Helmut Kipphan, "Hand book of Print Media", Heidelberg, 2005
 [3] Mastering Digital Printing, Harald Johnson, 2005
 [4] Phil Green, Color Management, Wiley, 2010
10. Đánh giá sinh viên	
· Thang điểm 10
· Kế hoạch như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	20%

	BT 1
	Nguyên lý cơ bản của in tĩnh điện và các ứng dụng trên máy in thực tế
	Tuần 2
	Bài tập về nhà
	G1.2
	

	BT 2
	Nguyên lý và các dạnghoạt động của in phun
	Tuần 3
	Bài tập về nhà
	G1.2
	

	BT 3
	Cấu trúc chung của máy in Kỹ thuật số
	Tuần 5
	Bài tập về nhà
	G2.2
	

	BT 4
	Các vấn đề xử lý dữ liệu cho máy in Kỹ thuật số
	Tuần 6
	Bài tập về nhà
	G1.1,G 2.3
	

	BT 5
	RIP và kiểm soát các thông số in của máy in KTS
	Tuần 7
	Bài tập về nhà
	G4.3
	

	BT 6
	Thiết kế sản phẩm với các tiêu chí kiểm tra và đánh giá chất lượng in 
	Tuần 10
	Bài tập về nhà
	G4.2
	

	BT 7
	Phân tích dữ liệu và đánh giá sản phẩm in – Lựa chọn phương án in phù hợp
	Tuần 12
	Bài tập về nhà
	G1.2
G2.4
	

	Kiểm tra nhanh trong lớp
	10 %

	KT 1
	Phân tích cấu hình và hoạt dộng của máy in Kỹ thuật số
	Tuần 3
	Kiểm tra trên lớp
	G2.1
	

	KT 2
	Mô tả quá trình vận chuyển và kiểm soát đường đi vật liệu khi in 1 mặt và 2 mặt
	Tuần 5
	Kiểm tra trên lớp
	G1.2, G2.1
	

	KT 3
	Các đặc tính cần thiết của giấy in dùng cho in KTS
	Tuần 5
	Kiểm tra trên lớp
	G1.1
	

	KT 4
	Tính chất và cách sử dụng của các loại hoá chất thông dụng dùng trong máy in KTS
	Tuần 8
	Kiểm tra trên lớp
	G1.2, G2.1.4

	

	KT 5
	Các chức năng của RIP
	Tuần 10
	Kiểm tra trên lớp
	G4.2
	

	KT 6
	Workflow và các phương thức kiểm tra quá trình
	Tuần 12
	Kiểm tra trên lớp
	G2.3, G4.3
	

	Bài tập lớn (làm việc theo nhóm)
	20 %

	BTL 1
	Quy trình in và vận hành máy in
	Tuần 18
	Báo cáo trên lớp
	G1.2, G2.2
G3.1, G3.2
	

	BTL 2
	Thiết kế và thiết lập thông số cho một bài in
	Tuần 12
	Báo cáo trên lớp
	G2.1, G3.1, G3.2, G4.2
	

	BTL 3
	Các tiêu chí đánh giá chất lượng cho sản phẩm in KTS
	Tuần 15
	Báo cáo trên lớp
	G1.3, G3.1, G3.2
	

	Kiểm tra giữa kỳ
	20 %

	
	Các chuẩn đầu ra G1, G2
Thời gian 60 phút
	Tuần 9
	Tự luận
	
	

	Kiểm tra cuối kỳ
	30 %

	
	Các chuẩn đầu ra của học phần
Thời gian 60 phút
	Theo lịch của trường
	Trắc nghiệm
	
	



11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần
	Tuần thứ 1: Các Nguyên lý in Kỹ thuật số
	

	A/Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp: 
· Các khái niệm về in Kỹ thuật số
· Thành phần cơ bản của hệ thống in Kỹ thuật số
· Các thành phần chức năng của in kỹ thuật số
· In một mặt và nhiều mặt
· Quá trình truyền mực
· Thành phần cơ bản của mực in
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 
· Thảo luận nhóm
	

G1.2

G2.1

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Kiểm soát tái tạo hình ảnh trong in KTS
· Các khái niệm multipass, singlepass
· Các yếu tố cấu thành mực in KTS
	
G1.2

G2.2

	C/ Các nội dung tự học chính trên lớp:
· Các thành phần của hệ thống in
· Mô tả và phân biệt cấu trúc của hệ thống theo khái niệm multipass và singlepass
· Tìm hiểu các ứng dụng của hệ thống in
Các tài liệu cần thiết
· Giáo trìnhin Kỹ thuật số
· Mastering Digital Printing
	
G1.2
G2.2



	Tuần thứ 2: Các Nguyên lý in Kỹ thuật số
	

	A/Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp: 
· Nguyên lý in Electrophotography (tĩnh điện)
· Nguyên lý in Ionograpgy
· Nguyên lý in Thermography
· Nguyên lý in Electrography
· Nguyên lý in photography
· Nguyên lý in phun
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 
· Thảo luận nhóm
	

G1.2
G2.2


	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Cấu trúc cơ bản của các kỹ thuật in tương ứng với từng nguyên lý in
· Đặc điểm của các nguyên lý in
· Yêu cầu về vật liệu cho các kỹ thuật In
· Bài tập: Minh họa cho các nguyên lý in bằng hệ thống in ứng dụng trong thực tế
	
G1.2
G2.2

	C/ Các nội dung tự học chính trên lớp:
· Các bước làm việc của từng nguyên lý in
· Tìm ra các đặc điểm chung của các nguyên lý in
· So sánh sự khác biệt của các nguyên lý in này
· Ví dụ về hệ thống in
Các tài liệu cần thiết
· Giáo trìnhIn Kỹ thuật số
· Mastering Digital Printing
	
G1.2
G2.2



	Tuần thứ 3: Máy in Kỹ thuật số
	

	A/Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp: 
· Cấu trúc chung của máy in Kỹ thuật số
· Hệ thống cấp vật liệu
· Dẫn truyền vật liệu cho in 1 mặt và 2 mặt
· Hệ thống in
· Hệ thống mực
· Hệ thống thành phẩm kết nối
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 
· Thảo luận nhóm
· Báo cáo nhóm
	

G1.2
G2.1

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Cấu trúc của máy in phù hợp với nguyên lý in khác nhau
· Phương thức làm khô
· Vật liệu in và khả năng dẫn truyền vật liệu cho in một mặt và hai mặt
	
G1.2
G2.1

	C/ Các nội dung tự học chính trên lớp:
· Phương thức truyền mực trong hệ thống
· Khả năng mở rộng của hệ thống in
· Các khả năng mở rộng của hệ thống thành phẩm
Các tài liệu cần thiết
· Giáo trình In Kỹ thuật số
· Mastering Digital Printing
	
G1.2
G2.1



	Tuần thứ 4: Hệ thống  KTS và các thành phần của nó
	

	A/Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp: 
· Đầu ghi (ghi ảnh)
· Vật thể trung gian
· Cấp mực và truyền mực
· Vệ sinh (tái tạo điều kiện In)
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 
· Thảo luận nhóm
	
G1.2
G2.1


	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Các bước làm việc của của đầu ghi Laser
· Tác dụng của vật thể trung gian trong hệ thống in 
· Phương thức cấp mực và truyền mực.
· Xử lý trong quá trình tái tạo điều kiện In
	
G1.2
G2.1



	C/ Các nội dung tự học chính trên lớp:
· Cấu trúc đầu ghi, các loại đầu ghi
· Các hình thức giả lập điều kiện in offset
· Cách thức làm khô mực cho các loại mực lỏng và mực bột
Các tài liệu cần thiết
· Giáo trình In Kỹ thuật số
· Mastering Digital Printing
	
G1.3
G2.1






	Tuần thứ 5: Hệ thống  KTS và các thành phần của nó
	

	A/Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp: 
· Hệ thống kiểm soát vật liệu trong qúa trình in
· Hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm
· Hệ thống kiểm soát mực, dung môi, hóa chất...
· Các khả năng sắp xếp đầu ra (xếp theo thứ thự, chia tay sách....)
· Hệ thống gấp, xếp, đóng cuốn...
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 
· Thảo luận nhóm
· Bài tập
	
G1.3
G2.1



	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Nguyên tắc hoạt động của sensor đo độ ẩm, điều chinh giấy thẳng hàng...
· Cách thức hoạt động của hệ thống định lượng trong máy in
· Các hệ thống phụ trợ
	
G1.3
G2.1




	C/ Các nội dung tự học chính trên lớp:
· Các kiểu thành phẩm thông dụng cho máy in Kỹ thuật số
· Các yếu tố gây bất lợi từ vật liệu in
· Tính chất của mực, dung môi
Các tài liệu cần thiết
· Giáo trình In Kỹ thuật số
· Mastering Digital Printing
	
G1.3
G2.2





	Tuần thứ 6: Hệ thống  KTS và các thành phần của nó
	

	A/Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp: 
· Cấu trúc chung của máy in phun
· Hệ thống vòi phun và đầu phun
· Hệ thống cấp mực
· Đặc điểm của vật liêu cho in phun
· Các loại máy in phun tiêu biểu
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 
· Thảo luận nhóm
· Bài tập
	
G1.3
G2.1



	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Nguyên lý làm việc của các loại vói phun, cấu trúc đầu phin
· Cấu trúc, thông số của các loại máy in phun
· Các đặc tính của Mực in, vật liệu in
	
G1.3
G2.1



	C/ Các nội dung tự học chính trên lớp:
· Hoạt động của vòi phun, đầu phun và độ phân giải in
· Các sản phẩm của in phun, vấn đề liên quan đến vật liệu in 
· Các lĩnh vực ứng dụng của Kỹ thuật in phun
Các tài liệu cần thiết
· Giáo trình In Kỹ thuật số
· Mastering Digital Printing
	
G1.3
G2.1






	Tuần thứ 7: Các phần mềm trong máy in kỹ thuật số
	

	A/Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp: 
· RIP 
· Dữ liệu thay đổi
· Bảo mật
· Bình trang
· Thành phẩm
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 
· Thảo luận nhóm
· Bài tập
	
G1.3
G2.1

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Chức năng của các phần mềm
· Các dạng thành phẩm của máy in
· Dữ liệu biến đổi và bình trang
	

G2.1

	C/ Các nội dung tự học chính trên lớp:
· Các chức năng của RIP
· Các chức năng bảo mật
· Các chức năng kiểm soát, quản lý máy in
Các tài liệu cần thiết
· Giáo trình In Kỹ thuật số
· Color Management
	
G1.2
G2.2



	Tuần thứ 8: RIP 
	

	A/Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp: 
· Các chức năng quản lý màu
· Document Printing Features
· ImageSettings
· Graphic ArtsPackage
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 
· Thảo luận nhóm
· Bài tập
	

G2.2
G4.2

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Các chức năng cơ bản của RIP
· Phương thức tạo trame trong in Kỹ thuật số
· PDF, tạo và kiểm tra PDF
	
G1.3
G2.2
G4.2

	C/ Các nội dung tự học chính trên lớp:
· Các chức năng kiểm soát in tài liệu
· Các kiểu bình trang, đánh số trang, cắt, ghép
· Các thông số cơ bản của hình ảnh và đồ họa cho in kỹ thuật số
Các tài liệu cần thiết
· Giáo trình In Kỹ thuật số
· Color Management
	
G1.3
G2.2




	Tuần thứ 9: Quản lý màu cho in kỹ thuật số
	

	A/Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp: 
· Các ứng dụng của in kỹ thuật số
· Đặc điểm của kỹ thuật số
· Quy trình thực hiện
· Đo và điều chỉnh các chức năng
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 
· Thảo luận nhóm
· Bài tập
	
G1.3
G1.2
G4.2

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Tiêu chí đánh giá cho quản lý màu
· Các phương tiện sử dụng trong quản lý màu cho in thử kỹ thuật số
· Giả lập quá trình in thật trong in thử kỹ thuật số
	
G2.2
G4.2


	C/ Các nội dung tự học chính trên lớp:
· Sự khác biệt của in kỹ thuật số và in truyền thống
· Phân tích các bước trong quy trình làm việc
· Sự ánh xạ giữa các không gian màu
Các tài liệu cần thiết
· Giáo trình In Kỹ thuật số
· Color Management
· Hand book of Print Media
	
G1.2
G2.3
G4.2



	Tuần thứ 10: Vật liệu in
	

	A/Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp: 
· Giấy cho in kỹ thuật số
· Mực cho in kỹ thuật số
· Các chất tráng phủ trước và sau in
· Vật liêu in không thấm hút
· Các phương thức xử lý
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 
· Thảo luận nhóm
· Bài tập
	
G1.1

G4.3

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Các Thông số của giấy cho các kỹ thuật in
· Các phương thức xử lý vật liệu trước in
· Mực in phun
· Mực in tĩnh điện
	
G1.1
G4.1
G4.3

	C/ Các nội dung tự học chính trên lớp:
· Đặc điểm của in kỹ thuật số tác động đến vật liệu
· Các vật liệu chuyên dụng phù hợp với kỹ thuật in
· Tính chất của mực in
· Ảnh hưởng của vật liệu đến quá trình in
Các tài liệu cần thiết
· Giáo trình In Kỹ thuật số
· Color Management
· Hand book of Print Media
	

G1.1
G3.1
G4.1




	Tuần thứ 11: KIỂM TRA GIỮA KỲ
	



	Tuần thứ 12: Vận hành máy in Kỹ thuật số
	

	A/Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp: Các yêu cầu của Tiêu chuẩn hóa quá trình
· Nguyên tắc an toàn khi vận hành máy
· Các thiết bị an toàn trên máy in
· Các loại hóa chất sử dụng trong máy in
· Quy trình vận hành
· Hiệu chỉnh thiết bị
· Xử lý lỗi
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 
· Thảo luận nhóm
· Báo cáo
	

G3.1
G4.3
G4.4


	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Các ảnh báo về an toàn điện, hóa chất
· Nguyên tắc hoạt động của các thành phần chức năng trong máy in
· Các bước và yêu cầu của từng công đoạn trong quy trình vận hành
	
G1.1
G3.1
G4.3

	C/ Các nội dung tự học chính trên lớp:
· Cấu tạo, tên gọi và hoạt động của các chi tiết trong hệ thống cấp vật liệu, dẫn truyền và nhận vật liệu
· Cấu tạo, tên gọi và hoạt động của các chi tiết trong hệ thống in (main unit)
· Xử lý các vấn đề thường xảy ra
· Hiệu chỉnh và kiểm soát chất lượng in
Các tài liệu cần thiết
· Giáo trình In Kỹ thuật số
· Color Management
· Tài liệu hướng dẫn vận hành máy in
	
G3.1
G2.1
G4.3
G4.4



	Tuần thứ 13: In màu và in trắng đen
	

	A/Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp: Hiệu chỉnh thiết bị
· Các chế độ in màu và một màu
· Color matching
· Workflow cho máy in kỹ thuật số
· Color calibration
· ICC profile
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 
· Thảo luận nhóm
· Báo cáo
	

G4.1
G3.1
G2.3
G4.6

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Workflow của in kỹ thuật số
· Quy trình calibration màu, thiết bị
· Các khả năng điều chỉnh khi in 1 màu, 2 màu, 3 màu, bốn màu
· Color chart
	
G3.1
G4.3
G4.4

	C/ Các nội dung tự học chính trên lớp:
· Color matching
· Các chế độ in
· Hiệu chỉnh thiết bị
Các tài liệu cần thiết
· Giáo trình In Kỹ thuật số
· Color Management
· Tài liệu hướng dẫn vận hành máy in
	
G3.1
G4.3
G4.4




	Tuần thứ 14: Kiểm soát chất lượng in
	

	A/Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp: 
· Các yêu cầu dữ liệu đầu vào
· Thiết lập các thông số cho RIP
· In color chart
· Tạo profile màu
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 
· Thảo luận nhóm
· Bài tập
	
G3.1
G4.4
G2.2
G2.4

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Các yêu cầu, thông số về hình ảnh, đồ họa cho in kỹ thuật số
· Các bước tạo profile màu
· Tính chất của color chart 
	
G2.2
G2.4
G4.3

	C/ Các nội dung tự học chính trên lớp:
· Thiết lập thông số cho RIP, các chức năng của RIP
· ICC profile, ý nghĩa của việc tạo profile màu
· Các tiêu chuẩn kiểm tra cho in kỹ thuật số
Các tài liệu cần thiết
· Giáo trình In Kỹ thuật số
· Color Management
· Tài liệu hướng dẫn vận hành máy in
	G3.1
G1.3
G2.2



	Tuần thứ 15: In kỹ thuật số Thị trường và khuynh hướng trong tương lai
	

	A/Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp: 
· Một số máy in tiêu biểu cho thị trường: Canon, Kodak, hp....
· Lĩnh vực ứng dụng của in kỹ thuật số
· Thị trường của in Kỹ thuật số
· Các khuynh hướng phát triển về công nghệ
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 
· Thảo luận nhóm
	
G1.2
G2.1

	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Cấu trúc và đặc điểm của các hãng máy in
· Các lĩnh vực ứng dụng 
· Ôn tập theo các chủ đề 
	G1.2
G2.1

	[bookmark: _GoBack]C/ Các nội dung tự học chính trên lớp:
· Thị trường của máy in kỹ thuật số
· Tiềm năng và khả năng cạnh tranh của máy in kỹ thuật số
· Các ví dụ về hệ thống và sản phẩm
Các tài liệu cần thiết
· Giáo trình In Kỹ thuật số
· Các tài liệu tham khảo
	G1.2
G2.1



12. Đạo đức khoa học:	
· Cho điểm 0 cho tất cả các bài tập sao chép của người khác, giống nhau giữa 2 sinh viên.
· Trừ 50% số điểm khi sao chép các tài liệu (các bài báo, giáo trình, bài giảng…), không chú thích trích dẫn.
· Không  được phép  dự thi nếu chưa hoàn tất tất cả các bài tập theo yêu cầu ở mục 9
13. phê duyệt: ngày/tháng/năm



14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa			Tổ trưởng BM		Nhóm biên soạn







15. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày/tháng/năm








	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)



Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày/tháng/năm








	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)




Tổ trưởng Bộ môn:
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